
Tuần 07 (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)    Lớp 4A2     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

16/10 

 

1 19 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ:           n h   n    

PNVN 20/10 –   i ch     t i ch  
 

2 43 Tiếng Việt   i 13(3T):  c : on v t   nh-Ti t  ( Tr 55)  G  , N 

3 31 Toán 
  i 14: So s nh s  c  nhi u ch  s   

          ( Ti t 1 –tr 47 )  -   i  , ,  
 G  , N 

4 44 Tiếng Việt   i 13: LTVC:  u  n t p v    n  t ( T2)  G  , N 

 

5 25 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 2  

6 13  ho  học  n t p ch     ch t   G  , N 

7 

 
7 

GDNS 

TL,VM 
  i 2:  hi  s  với  n    , ch       G  , N 

Ba 

17/10 

Sáng 

1 26 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 2  

2 45 Tiếng Việt 
Bài 13:Vi t:  u  n vi t      i,   t   i cho 

  i v n     ại   t c u chu  n (T3) – Tr 57 
 G  , N 

3 32 Toán 
  i 14: So s nh s  c  nhi u ch  s   

 ( Ti t   – u  n t p tr 48, 49 ) –   i  , , ,  
 G  , N 

4 7 Toán TA 
TEST PREPARATION 1  (Ôn tập chuẩn bị cho 

bài kiểm tra giữa học kì 1) 
 

Chiều 

5 13 LS - Đị  lí 
Bài 6:   t s  n t v n h  r v n  trun  du v  

 i n n i   c   - ti t 1/2 
 G  , N 

6 7 C ng nghệ 
Bài 3: V t  i u v  dụn  cụ tr n  ho , c   cảnh 

tron  ch u  ( i t 1/3). 
 G  , N 

7 7 Đ o đức 
  i  :  ả  th n ,  i p  ỡ n ười   p  h  

 h n (  ti t) –  i t 3/3 

Sách, 

tru  n 

8 6 Thư viện   c s ch 
 G  , 

  i  i u 

 

Tư 

18/10 

Sáng 

1 46 Tiếng Việt   i 14:   c:  h n trời cu i ph  (ti t 1)-Tr 59  G  , N 

2 47 Tiếng Việt   i 14:   c:  h n trời cu i ph   (ti t 2)  G  , N 

3 33 Toán 
  i  5-    quen với d   s  t  nhi n 

 (  i t 1 - Tr 50,   :   i  , ,  ) 
 G  , N 

4 27 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 2  

Chiều 

5 20 HĐTN 

Bài 7:   i ch     t i ch  -Ph n  oại v  s p 

  p hoạt   n  c  nh n 

TH tài liệu Bác Hồ - Bài 7: Vệ sinh cá nhân 

bảo vệ sức khỏe 

 G  , N 

6 11 TA LK 3P1 NN  

7 19 HD học Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV  G  , N 

8 6 Tin học 
Bài 7. Tìm thông tin trên  internet theo t  

khoá 
 

 Sáng 1 48 Tiếng Việt    i 14: Vi t :   p d n   cho   i v n     ại   t  



 

 

 

Năm 

19/10 

c u chu  n.(T3) 

2 14 LS - Đị  lí 
Bài 6:   t s  n t v n h   v n  trun  du v  

 i n n i   c   - ti t 2/2 
 G  , N 

3 34 Toán 
  i   -    quen với d   s  t  nhi n 

 (  i t   -  r   : u  n t p    i  , , ,  ) 
 G , N  

4 14  ho  học  nh s n  v  s  tru  n  nh s n  ( i t 1/2)  G  , N 

Chiều 

5 12 TA  LK Unit 3 Part 1  

6 11 GDTC   i  :  i   u vòn  s u (  i t  )  

7 20 HD học  Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV  G  , N 

8 7 Âm nh c 
 hườn  thức    nhạc: Giới thiệu đàn tranh 

- N he nhạc: Lý ngựa ô 
 G  , N 

S u 

20/10 

 

 

Sáng 

1 49 Tiếng Việt   i 14: N i v  n he: Vi c     c   ch –  i t    G  ,GN 

2 28 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 3  

3 35 Toán 
  i  6 –  u  n t p chun  ( ti t    ) 

 (LT trang 52 –   i  , , , , ) 
 G  , N 

4 7 Mĩ thuật 
  i  : Kh n   i n tron  thư vi n  

  : Vẽ tr nh th  hi n hoạt   n  tron  thư vi n 
 

Chiều 

5 21 HD học Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV  G  , N 

6 12 GDTC Ki   tr :   i h nh   i n    

7 21 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo ch    :  ri n 

    s     tư du  
 G  , N 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 12 tháng 10 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh H nh 

 

Tháng      năm 2023 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:   

- Số lượt sử dụng BGĐT:               


